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MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 101/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214652085 Nguyễn Hải Bình An MGO 301 SA K29QDM

2 29204659861 Nguyễn Cao Hoài Ân MGO 301 SA K29QDM

3 28204951038 Lê Hà Kiều Anh MGO 301 SA K28HP-KQT

4 28204651948 Lê Thị Minh Châu MGO 301 SA K28QTM

5 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu MGO 301 SA K28QTM

6 28204950713 Nguyễn Phan Thanh Châu MGO 301 SA K28HP-KQT

7 28204850000 Nguyễn Thị Hà Chi MGO 301 SA K28QTC

8 28204902731 Lê Thị Khánh Chi MGO 301 SA K28QEC

9 27212139072 La Phước Đạt MGO 301 SA K27QTH

10 28214351719 Nguyễn Trung Đức MGO 301 SA K28QTH

11 28205041810 Lê Thị Ánh Dương MGO 301 SA K28KKT

12 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MGO 301 SA K29QTH

13 28214904886 Trần Văn Giáp MGO 301 SA K28KDN

14 28214403100 Nguyễn Thanh Hằng MGO 301 SA K28QDM NỢ HP

15 27212447639 Phạm Xuân Hưng MGO 301 SA K27QNH

16 28205005977 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương MGO 301 SA K28KKT

17 27214720590 Đặng Nam Khánh MGO 301 SA K28HP-QLC

18 27212223970 Đỗ Quang Kiên MGO 301 SA K27QTH

19 28204638609 Lê Thị Kiều MGO 301 SA K28QEC

20 28208136786 Võ Thị Mỹ Lệ MGO 301 SA K28QEC

21 28204622702 Lương Thị Thuỳ Linh MGO 301 SA K28QTM

22 28204653161 Nguyễn Lê Thảo Linh MGO 301 SA K28QDM
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2/9

MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 101/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206845712 Phạm Khánh Linh MGO 301 SA K28QDM

2 28208120222 Dương Thị Ái Linh MGO 301 SA K28HP-QLC

3 26212842334 Võ Đức Mạnh MGO 301 SA K26QTD

4 27202140320 Nguyễn Thị Hương Mơ MGO 301 SA K27QTH

5 28204328510 Phan Thị Hoàng My MGO 301 SA K28QTH

6 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga MGO 301 SA K28KDN

7 28206549097 Trịnh Thị Thúy Nga MGO 301 SA K28HP-KQT

8 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc MGO 301 SA K28QTH

9 28205050103 Tôn Nữ Ánh Ngọc MGO 301 SA K28KKT

10 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt MGO 301 SA K27QNH

11 28204439115 Nguyễn Thị Ánh Nhật MGO 301 SA K28HP-QLC

12 28204603963 Nguyễn Thị Hoài Nhi MGO 301 SA K28HP-KQT

13 28204900788 Nguyễn Thị Yến Nhi MGO 301 SA K28KDN

14 28204954887 Hoàng Thị Tuyết Nhung MGO 301 SA K28KDN

15 28204902443 Lê Thị Thuý Oanh MGO 301 SA K28HP-KQT

16 28204953975 Nguyễn Bình Gia Phúc MGO 301 SA K28QTC

17 28214624660 Trương Quang Hoàng Phúc MGO 301 SA K28QDM

18 28204502098 Nguyễn Thị Phương MGO 301 SA K28HP-QLC

19 28206750798 Nguyễn Đình Diễm Phương MGO 301 SA K28KDN

20 27202134288 Phạm Phương Quỳnh MGO 301 SA K27QTH

21 28204504560 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MGO 301 SA K28HP-QLC
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3/9

MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 204  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204954297 Trần Nguyễn Như Quỳnh MGO 301 SA K28KDN

2 28204900508 Trần Hoài Sương MGO 301 SA K28KDN

3 27214342785 Phan Vạn Tâm MGO 301 SA K27QNH

4 28204652895 Nguyễn Thị Băng Tâm MGO 301 SA K28QDM

5 28214605197 Nguyễn Danh Thái MGO 301 SA K28QDM

6 27212133701 Phan Đức Thắng MGO 301 SA K27QTH

7 27212102716 Lại Tiến Thành MGO 301 SA K27QTH

8 28204352721 Huỳnh Thị Thảo MGO 301 SA K28HP-QLC

9 28204600322 Trần Thị Kim Thảo MGO 301 SA K28QTM

10 28214504475 Võ Tấn Thiện MGO 301 SA K28HP-QLC

11 28204350260 Trần Ngọc Linh Thư MGO 301 SA K28QTH

12 28204353176 Đặng Thị Kim Thư MGO 301 SA K28QTH

13 28205007018 Phan Thị Anh Thư MGO 301 SA K28KKT

14 27211220239 Nguyễn Như Thuận MGO 301 SA K27QTH

15 28214604674 Phan Nguyễn Minh Thuật MGO 301 SA K28QDM

16 28204652989 Lê Nguyễn Hoài Thương MGO 301 SA K28QTM

17 28208127286 Trương Thị Thanh Thuý MGO 301 SA K28HP-KQT

18 27202938817 Đỗ Thị Thúy MGO 301 SA K27QTN

19 28204528135 Hoàng Ngọc Thủy Tiên MGO 301 SA K28HP-QLC

20 27212121700 Huỳnh Dương Quang Tin MGO 301 SA K27QTH

21 27212136841 Nguyễn Quốc Toàn MGO 301 SA K27QTH

22 28204304723 Lê Thị Huyền Trang MGO 301 SA K28QTH
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MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204604452 Dương Thu Trang MGO 301 SA K28QDM

2 28209404740 Nguyễn Thị Đoan Trang MGO 301 SA K28QEC

3 27202238163 Huỳnh Thị Trường MGO 301 SA K27HP-QTM

4 28214802675 Nguyễn Thái Tú MGO 301 SA K28QTC

5 26212242498 Đoàn Minh Tuấn MGO 301 SA K26QTM

6 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn MGO 301 SA K28QTH

7 27212131554 Nguyễn Đức Tùng MGO 301 SA K27QTH

8 28209301244 Huỳnh Nhã Uyên MGO 301 SA K28HP-KQT

9 27202102782 Nguyễn Phạm Thùy Vân MGO 301 SA K27QTH

10 27212100507 Lê Thành Vinh MGO 301 SA K27QTH

11 28204551322 Nguyễn Thị Bình An MGO 301 SC K28HP-QLC

12 28204501211 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh MGO 301 SC K28QTM

13 28205054483 Nguyễn Thị Vân Anh MGO 301 SC K28KKT

14 28214635729 Trần Văn Anh MGO 301 SC K28QEC

15 28214831619 Lê Ngọc Khánh Bảo MGO 301 SC K28QTC NỢ HP

16 27202229424 Nguyễn Ngọc Trân Châu MGO 301 SC K27HP-QTM

17 28214536712 Bùi Thành Công MGO 301 SC K28HP-QLC

18 28214624334 Nguyễn Thành Công MGO 301 SC K28QTM

19 28214620229 Đặng Thế Cương MGO 301 SC K28QEC

20 28214847029 Nguyễn Trọng Đại MGO 301 SC K28QNH

21 28204503588 Phạm Thị Hương Đào MGO 301 SC K28QEC
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5/9

MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 301/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214601250 Phạm Hữu Đạo MGO 301 SC K28QDM

2 28214803915 Trần Bĩnh Đạt MGO 301 SC K28QNH

3 28214501580 Nguyễn Tư Duy MGO 301 SC K28HP-QLC

4 28204901519 Nguyễn Thị Thùy Duyên MGO 301 SC K28KDN

5 28204923994 Hồ Thị Phương Giang MGO 301 SC K28KDN

6 28204953722 Đặng Thị Trà Giang MGO 301 SC K28KDN

7 28204453988 Trần Thị Thanh Hằng MGO 301 SC K28QTN

8 28204501548 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh MGO 301 SC K28HP-QLC

9 28204600614 Nguyễn Thị Thuý Hậu MGO 301 SC K28QDM

10 28208002475 Trần Thị Thái Hậu MGO 301 SC K28QTM

11 25216107925 Nguyễn Đức Hiền MGO 301 SC K27KKT

12 28214606654 Trần Trung Hiếu MGO 301 SC K28QTM

13 28214622179 Bùi Nguyễn Văn Hiếu MGO 301 SC K28QDM

14 28211105236 Lê Anh Hoàng MGO 301 SC K28QTC

15 28219346536 Nguyễn Hữu Hoàng MGO 301 SC K28QEC

16 28214621383 Nguyễn Mạnh Hùng MGO 301 SC K28QDM

17 28204339559 Trần Thị Quỳnh Hương MGO 301 SC K28QTN

18 28204451536 Nguyễn Thị Thu Hương MGO 301 SC K28QTN

19 28214103303 Phùng Văn Huy MGO 301 SC K28QEC

20 28214328738 Lê Viết Minh Huy MGO 301 SC K28HP-QLC

21 28214600151 Hà Mạnh Nhật Huy MGO 301 SC K28QDM

22 28214644940 Lê Văn Huy MGO 301 SC K28QDM
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6/9

MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 301/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204801480 Nguyễn Thị Anh Huyền MGO 301 SC K28QNH

2 28208004732 H Chinh Niê Kđăm MGO 301 SC K28QEC

3 28214636273 Nguyễn Vĩnh Kha MGO 301 SC K28HP-QLC

4 26212129984 Lê Đại Khánh MGO 301 SC K28KDN

5 28214601421 Trương Lê Duy Khánh MGO 301 SC K28QTM

6 28214851065 Bùi Minh Lâm MGO 301 SC K28QNH

7 28206227691 Phan Trần Mỹ Liên MGO 301 SC K28QTN

8 28204500649 Hoàng Thị Thùy Linh MGO 301 SC K28HP-QLC

9 28204639706 Hoàng Thị Khánh Linh MGO 301 SC K28QTM

10 28204844340 Nguyễn Thị Hoàng Linh MGO 301 SC K28QNH

11 26217222936 Hà Nguyên Đại Lộc MGO 301 SC K26QNH

12 29214621675 Phạm Thắng Lợi MGO 301 SC K29QDM

13 28219403304 Đinh Hải Long MGO 301 SC K28QNH

14 27203138979 Khúc Nguyễn Trúc Ly MGO 301 SC K28QNT

15 28204800764 Huỳnh Thị Khánh Ly MGO 301 SC K28QNH

16 28204500202 Võ Thị Yến Mi MGO 301 SC K28HP-QLC

17 28204900336 Trương Thị Trà Mi MGO 301 SC K28KDN

18 28204552406 Phạm Thị Mơ MGO 301 SC K28HP-QLC

19 29212280316 Nguyễn Phước Mỹ MGO 301 SC K29QTM

20 25212101541 Nguyễn Hoàng Nam MGO 301 SC K25QTH NỢ HP

21 28214506004 Dương Hoài Nam MGO 301 SC K28QTH
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7/9

MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 304/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204400089 Bùi Thị Thảo Ngân MGO 301 SC K28QTM

2 28204906579 Nguyễn Trần Hiếu Ngân MGO 301 SC K28KDN

3 28205002341 Nguyễn Thị Tuyết Ngân MGO 301 SC K28KKT

4 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân MGO 301 SC K28QTH

5 28204450439 Nguyễn Thị Bích Ngọc MGO 301 SC K28QTN

6 28204554051 Tạ Lê Hồng Ngọc MGO 301 SC K28HP-QLC

7 28204635948 Nguyễn Như Ngọc MGO 301 SC K28QTM

8 28204606505 Phạm Thị Thảo Nguyên MGO 301 SC K28QEC

9 28214639213 Phạm Quốc Nguyên MGO 301 SC K28QDM

10 28204504805 Nguyễn Thị Hằng Ni MGO 301 SC K28QEC

11 28204633832 Huỳnh Thị Từ Ny MGO 301 SC K28QDM

12 28204622239 Trần Kim Oanh MGO 301 SC K28QTM

13 28219348472 Trần Đình Phong MGO 301 SC K28HP-QLC

14 28215121100 Trần Hữu Phước MGO 301 SC K28QTH

15 28212280326 Trần Minh Phương MGO 301 SC K28QTM

16 28214303697 Lưu Văn Quang MGO 301 SC K28QTH

17 28204147716 Trần Thị Thanh Quyên MGO 301 SC K28QTH

18 28204306543 Trần Đoàn Thảo Quyên MGO 301 SC K28QTH

19 28204104635 Trần Thị Diễm Quỳnh MGO 301 SC K28QEC

20 28204525703 Trần Như Quỳnh MGO 301 SC K28HP-QLC

21 28204706805 Đoàn Thị Phương Quỳnh MGO 301 SC K28QTD

22 28207404337 Nguyễn Thị Thu Sương MGO 301 SC K28QTH
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8/9

MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 304/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204641199 Lê Thị Mỹ Tâm MGO 301 SC K28QTM

2 28204900816 Phạm Thị Minh Tâm MGO 301 SC K28KDN

3 28214506606 Nguyễn Đình Thanh MGO 301 SC K28HP-QLC

4 28204805507 Lê Thị Thanh Thảo MGO 301 SC K28KDN

5 28204805694 Tạ Thị Phương Thảo MGO 301 SC K28QNH

6 28206648082 Hồ Như Thảo MGO 301 SC K28QTD

7 28214606309 Phạm Ngọc Thịnh MGO 301 SC K28QTH

8 28214635536 Trần Viết Thịnh MGO 301 SC K28QDM

9 28204544325 Nguyễn Anh Thơ MGO 301 SC K28HP-QLC

10 28204500299 Đoàn Thị Mỹ Thơm MGO 301 SC K28KDN

11 24202116843 Mạc Minh Thư MGO 301 SC K27QTH NỢ HP

12 28204533345 Trần Anh Thư MGO 301 SC K28QEC

13 28204904409 Nguyễn Thị Anh Thư MGO 301 SC K28KDN

14 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương MGO 301 SC K28QTM

15 28204300434 Trần Thị Hoài Thương MGO 301 SC K28QDM

16 28204305947 Huỳnh Thị Như Thương MGO 301 SC K28QTH

17 28208039256 Nguyễn Huỳnh Hoài Thương MGO 301 SC K28QTN

18 28209404558 Nguyễn Thị Thu Thuý MGO 301 SC K28KDN

19 28204503314 Nguyễn Thị Ngọc Thùy MGO 301 SC K28QEC

20 28204621355 Đàm Thị Thu Thùy MGO 301 SC K28QDM

21 28204601139 Huỳnh Thị Thủy Tiên MGO 301 SC K28QDM
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9/9

MÔN THI : MGO 301 (SA-SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 401  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204601464 Trần Tôn Thủy Tiên MGO 301 SC K28KDN

2 28214554930 Ngô Quang Tính MGO 301 SC K28HP-QLC

3 28204453107 Nguyễn Thị Thanh Trà MGO 301 SC K28QTN

4 28204601763 Lê Hoài Trâm MGO 301 SC K28QDM

5 28204638962 Nguyễn Thị Bích Trâm MGO 301 SC K28QTM

6 28204828450 Từ Ngọc Bảo Trân MGO 301 SC K28HP-QLC

7 28204601693 Hồ Thuỳ Trang MGO 301 SC K28QTM

8 28204646537 Bùi Thị Thùy Trang MGO 301 SC K28QDM

9 28204301110 Nguyễn Trần Thùy Trinh MGO 301 SC K28QDM

10 28204321170 Hồ Thị Tú Trinh MGO 301 SC K28QDM

11 28204354792 Bùi Thị Trinh MGO 301 SC K28QNT

12 28210200113 Phan Tuấn Trọng MGO 301 SC K28QEC

13 28214644324 Nguyễn Hoài Tuấn MGO 301 SC K28QTM

14 29214354183 Trần Văn Tuấn MGO 301 SC K29QTH

15 28204553660 Nguyễn Thị Thúy Uyên MGO 301 SC K28HP-QLC

16 28204600905 Ngô Thị Phương Uyên MGO 301 SC K28QDM

17 28204601720 Nguyễn Thu Uyên MGO 301 SC K28QDM

18 28204601525 Lê Nguyễn Tường Vi MGO 301 SC K28QDM

19 28214603468 Trần Long Vũ MGO 301 SC K28QDM

20 28204635946 Ngô Thị Thúy Vy MGO 301 SC K28QTM

21 29204557169 Nguyễn Hoàng Yến MGO 301 SC K29QEC
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